
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2011112815 01BSTC/K20CD Hồ Viết Quang 07/10/1996 K20ACD 3.33    2.00    1.65    2.33   TB Đà Nẵng

2 2011713955 02BSTC/K20CD Trần Hữu Gia Huy 06/07/1995 K20DCD 3.65 3.00 2.00 2.88   K Đà Nẵng

3 2011617171 03BSTC/K20CD Trần Minh Triết 19/09/1995 K20XCD 3.00 1.65 1.65 2.10   TB Bình Định

4 2010517195 04BSTC/K20CD Nguyễn Thị Châu 10/05/1996 K20YCD 2.33 3.00 1.65 2.33   TB Quảng Nam

5 2010514578 05BSTC/K20CD Hồ Thị Ánh Dương 11/11/1996 K20YCD 2.33 3.65 1.65 2.54   K Quảng Nam

6 2010515726 06BSTC/K20CD Trần Thị Thu Giang 20/11/1994 K20YCD 1.65 3.65 1.00 2.10   TB Quảng Nam

7 2010516726 07BSTC/K20CD Võ Ngọc Hải Oanh 18/04/1995 K20YCD 1.65 3.65 1.00 2.10   TB Đà Nẵng

8 2010515654 08BSTC/K20CD Đào Thị Phương 05/02/1996 K20YCD 2.00 3.65 1.00 2.22   TB Gia Lai

1 1911418976 01BSTC/K19CD Huỳnh Duy Hiếu 27/05/1995 K19ACD 2.00    2.65    2.00    2.22   TB Đà Nẵng

2 1911717253 02BSTC/K19CD Nguyễn Thị HoàiÂn 23/04/1995 K19DCD 1.65 3.33 2.65 2.54   TB Quảng Nam

3 1910717224 03BSTC/K19CD Lê Thị Mỹ Duyên 23/08/1995 K19DCD 2.00 3.33 1.65 2.33   TB Đà Nẵng

4 1910717218 04BSTC/K19CD Nguyễn Thị NhưHoa 02/12/1995 K19DCD 2.65 2.33 1.00 2.00   TB Đà Nẵng

5 1910717270 05BSTC/K19CD Nguyễn Thị ThúyLoan 15/06/1995 K19DCD 1.65 2.00 2.33 2.00   TB Quảng Bình

6 1910717309 06BSTC/K19CD Nguyễn Ngọc BảoUyên 24/07/1995 K19DCD 1.65 2.65 1.65 2.00   TB Đà Nẵng

7 1910311387 07BSTC/K19CD Nguyễn Hoàng NhậtAnh 24/10/1993 K19NCD 2.00 3.00 2.00 2.33   TB Đà Nẵng

8 1910718078 08BSTC/K19CD Nguyễn Thị Từ Linh 18/02/1994K19PSU_DCD1.65 2.65 2.00 2.10   TB Đà Nẵng

9 1910237747 09BSTC/K19CD Nguyễn Thùy Linh 27/10/1993K19PSU_DCD1.65 2.00 3.00 2.22   TB Hà Nội

10 1910717204 10BSTC/K19CD Nguyễn Lan Phượng 08/08/1995K19PSU_DCD2.00 2.65 1.65 2.10   TB Đà Nẵng

11 1910718916 11BSTC/K19CD Trương Thị AnhThư 15/02/1995K19PSU_DCD2.33 3.33 1.00 2.22   TB Đà Nẵng

12 1910717313 12BSTC/K19CD Lưu Thị Kim Tuyến 23/05/1995K19PSU_DCD1.65 3.65 2.00 2.43   TB Đà Nẵng

13 1910717307 13BSTC/K19CD Trần Tố Uyên 29/03/1995K19PSU_DCD1.65 2.00 2.65 2.10   TB Gia Lai

14 1910519586 14BSTC/K19CD Lê Thị Nghi 03/07/1995 K19YCD 2.00 2.00 2.00 2.00   TB Quảng Ngãi

15 1910517496 15BSTC/K19CD Lê Nguyễn HoàiNhi 22/12/1995 K19YCD 2.33 2.65 2.00 2.33   TB Đà Nẵng

16 1910627680 16BSTC/K19CD Võ Lê Quỳnh Như 13/12/1995 K19YCD 1.65 3.65 1.65 2.32   TB Đà Nẵng
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17 1910517435 17BSTC/K19CD Trương Thị KiềuOanh 21/12/1994 K19YCD 1.00 4.00 2.00 2.33   TB Quảng Bình

1 1810716147 01BSTC/K18CD Nguyễn Thị BíchChâu 11/05/1992 K18DCD3 1.65    3.00    1.65    2.10   TB Quảng Ngãi
Ghép 

HP2

2 1810215478 02BSTC/K18CD Nguyễn Thị NhậtLệ 16/10/1994K18PSU_KCD 2.65    3.00    4.00    3.22   K Quảng Bình

Ghép 

HP3

Hạ 

bậc

3 1811613501 03BSTC/K18CD Bùi Ngọc Quốc 27/07/1992 K18XCD1 3.00    1.65    2.33    2.33   TB Quảng Nam
Ghép 

HP3

1 171446730 01BSTC/K17CD Đỗ Thị Thu Thương 16/07/1991K17PSU_DCD22.33    3.00    1.65    2.33   TB Quảng Nam
Ghép

HP2

2 171576582 02BSTC/K17CD Dương Thị Mỹ Duyên 28/09/1992K17PSU_QCD12.65    2.65    1.65    2.32   TB Đà Nẵng
Ghép

HP2
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